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1. Giới thiệu
Theo Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam 2020,

Việt Nam có hơn 758,6 nghìn doanh nghiệp đang
hoạt động tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.
Trong đó, số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm
tỷ trọng lớn với trên 97% tổng số doanh nghiệp, sử
dụng gần một nửa tổng số lao động và đóng góp
đáng kể với trên 40% GDP hàng năm. Đóng vai trò
quan trọng trong khu vực kinh tế tư nhân, nhóm
doanh nghiệp nhỏ và vừa đã góp phần thúc đẩy sự
chuyển đổi và tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam
trong những năm gần đây. 

Do quy mô nhỏ và khả năng tài chính hạn chế,
nhu cầu về nguồn vốn của các doanh nghiệp nhỏ và
vừa là khá lớn. Tuy nhiên, không dễ để họ tiếp cận
nguồn vốn từ ngân hàng theo nhiều lý do như sau:
vẫn còn quan điểm phân biệt đối xử trong việc đưa

ra quyết định cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ
và vừa. Theo Báo cáo đánh giá kinh tế Việt Nam
thường niên năm 2017 do Trường Đại học Kinh tế
Quốc dân công bố, xác suất hồ sơ vay vốn được phê
duyệt sẽ giảm khoảng 23,7 điểm phần trăm xuống
còn 26 điểm phần trăm nếu doanh nghiệp đăng ký
vay thuộc phân khúc doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Ngược lại, xác suất sẽ tăng khoảng 2,3 đến 2,8 điểm
phần trăm nếu doanh nghiệp là doanh nghiệp nhà
nước. Ngoài ra, các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng
gặp khó khăn trong việc đáp ứng các yêu cầu về tài
sản thế chấp của các ngân hàng thương mại. Bản
thân các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng tiềm ẩn
nhiều rủi ro, do giá trị tài sản của doanh nghiệp thấp,
dòng tiền không dồi dào, lịch sử quan hệ tín dụng và
xếp hạng tín nhiệm thấp với ngân hàng thương mại.
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Nghiên cứu này được thực hiện để điều tra các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng vay vốn của các
doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs). Sử dụng dữ liệu sơ cấp thu thập từ 188 SMEs có hồ sơ vay vốn

tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Nội kết hợp với phương pháp phân tích hồi quy, nghiên cứu
phát hiện ra rằng tài sản thế chấp, năng lực của đội ngũ quản lý doanh nghiệp, mối quan hệ của doanh
nghiệp và khả năng trả nợ có tác động tích cực trong khi chi phí vay vốn, điều kiện vay vốn và lịch sử vay
vốn có tác động tiêu cực đến khả năng tiếp cận vốn của SMEs. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng đưa ra các
khuyến nghị nhằm gia tăng khả năng vay vốn của SMEs tại các NHTM trên địa bàn Hà Nội.



!

Dựa trên dữ liệu chính thu thập được từ việc thực
hiện khảo sát các doanh nghiệp nhỏ và vừa có hồ sơ
vay tại các NHTM trên địa bàn Hà Nội và dựa trên
quy mô từ các nghiên cứu trước đây, nghiên cứu này
được thực hiện để tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến
khả năng vay vốn ngân hàng của các doanh nghiệp
nhỏ và vừa. Ngoài ra, nghiên cứu cũng chỉ ra sự
khác biệt về thời gian hoạt động có ảnh hưởng đến
khả năng vay vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa từ
các ngân hàng. Qua đó, một số khuyến nghị đã được
đưa ra nhằm thúc đẩy các tác động tích cực và hạn
chế tác động tiêu cực đến khả năng vay vốn ngân
hàng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu
2.1. Khái niệm doanh nghiệp nhỏ và vừa
Trên thế giới, các nước có những quan niệm

khác nhau về SMEs. Vì cách thức phân loại quy mô
doanh nghiệp là khác nhau nên tồn tại nhiều quan
niệm về SMEs tại các nước. Tuy nhiên, trong hàng
loạt các cách thức phân loại khác nhau thì hai cách
thức được sử dụng ở hầu hết các nước là quy mô
vốn và số lượng người lao động của doanh nghiệp.
Theo Cẩm nang kiến thức Dịch vụ ngân hàng cho
SMEs (IFC, 2009), quy mô về lao động được sử
dụng để đánh giá quy mô doanh nghiệp và theo đó
doanh nghiệp được chia thành bốn nhóm gồm
doanh nghiệp siêu nhỏ (số lao động < 10 người),
doanh nghiệp nhỏ (số lao động từ 10 đến dưới 50
người), doanh nghiệp vừa (số lao động từ 50 người
đến 300 người), doanh nghiệp lớn (số lao động >
300 người). Ở Việt Nam, SMEs được phân chia
thành các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa dựa
trên tổng doanh thu trong năm hoặc tổng vốn và
quy mô lao động trong các ngành công nghiệp khác
nhau (Chính phủ, 2018). 

2.2. Khả năng vay vốn của SMEs tại ngân hàng
thương mại

Khả năng vay vốn của doanh nghiệp tại ngân
hàng thương mại (NHTM) có thể hiểu theo nhiều
hướng khác nhau. Nghiên cứu này sử dụng quan
điểm của Casu và cộng sự (2013) và Rose và
Hudgins (2015). Theo đó, khả năng vay vốn tại
NHTM là việc khách hàng có khả năng sử dụng
đồng vốn của ngân hàng dựa vào việc đáp ứng được
các nghĩa vụ về tài chính - hoàn trả nợ đủ gốc và lãi
đúng thời gian quy định. 

Lý thuyết nền tảng
Khả năng vay vốn của SMEs đã được luận giải

bởi nhiều lý thuyết, trong đó nổi bật lên hai lý thuyết
được thừa nhận rộng rãi là lý thuyết cung cầu tín
dụng và lý thuyết thông tin bất cân xứng (Hesser
and Schuh, 1962; Stiglitz and Weiss, 1981; Hoff and
Stiglitz, 1990; Lê Khương Ninh và Phạm Văn
Dương, 2011; Phan Đình Khôi, 2013).

Lý thuyết cung cầu tín dụng
Hesser and Schuh (1962) cho rằng khả năng vay

vốn được bắt đầu với lý thuyết cầu tín dụng của một
cá nhân hoặc một hộ gia đình với mong muốn tối đa
hữu dụng kỳ vọng của họ từ việc vay tiền từ các nhà
cung cấp tín dụng. Quyết định cung vốn tín dụng
phụ thuộc vào lãi suất. Lãi suất chính là chi phí cơ
hội của khoản vay và được xác định dựa trên số tiền
vay và chất lượng của người đi vay (Phan Đình
Khôi, 2003). Tuy nhiên, Stiglitz and Weiss (1981)
với giả định thị trường tín dụng là không hoàn hảo
lại lập luận rằng lý thuyết cung cầu tín dụng dựa vào
lãi suất không thể giải thích khả năng tiếp cận vốn
của người đi vay do trên thực tế quyết định cung tín
dụng không được điều chỉnh bởi lãi suất trên thị
trường, trong khi quyết định cho vay phụ thuộc vào
cách mà người cho vay lựa chọn người đi vay dựa
trên thông tin của người đi vay.

Lý thuyết thông tin bất cân xứng
Lý thuyết thông tin bất cân xứng ngụ ý rằng

người cho vay không hiểu rõ mức độ rủi ro của
người đi vay nên họ không thể phân biệt giữa người
đi vay ít rủi ro và người đi vay nhiều rủi ro cũng
như mức độ cố gắng hoàn trả nợ vay của người đi
vay. Nếu không phân biệt được, điều tự nhiên là
người cho vay sẽ yêu cầu người đi vay trả lãi suất
cao hơn để bù đắp thiệt hại do rủi ro gây ra. Việc
tăng lãi suất có thể làm giảm lợi nhuận của người
cho vay do sự lựa chọn sai lầm của người cho vay
và động cơ lệch lạc của người đi vay (Stiglitz and
Weiss, 1981; Lê Khương Ninh và Phạm Văn
Dương, 2011). Các tổ chức tín dụng quyết định cấp
tín dụng và cấp bao nhiêu dựa trên tập hợp các
thông tin mà họ nhận được từ người đi vay như đặc
điểm của người đi vay, lịch sử khả năng trả nợ, tài
sản thế chấp của người vay, mục đích sử dụng tiền
vay và khả năng tạo ra thu nhập để hoàn trả nợ vay
(Hoff and Stiglitz, 1990).
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2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng vay
vốn của SMEs tại ngân hàng thương mại

Các yếu tố thuộc về SMEs
- Tài sản đảm bảo
Tài sản đảm bảo là toàn bộ các khoản mục tài

sản nhằm chứng minh cho việc thanh toán các
nghĩa vụ nợ trong tương lai của khách hàng vay vốn
đối với ngân hàng (Casu và cộng sự, 2013). Tài sản
đảm bảo có thể là tài sản của bên đi vay đã hình
thành, sẽ hình thành từ khoản vay hoặc là tài sản
bảo đảm từ bên thứ ba. Các doanh nghiệp có nhiều
tài sản đảm bảo và chúng có giá trị lớn thường dễ
dàng vay được vốn từ NHTM hơn vì ngân hàng
nhận thấy doanh nghiệp đảm bảo trả nợ tốt hơn, có
rủi ro tài chính thấp hơn,… Khu vực SMEs gặp khó
khăn trong việc tiếp cận tín dụng bên ngoài cho các
dự án đầu tư của họ do không có tài sản thế chấp.
Coco, G. (2000), Rose và Hudgins (2015) đã kết
luận rằng các yêu cầu về tài sản thế chấp là một
khía cạnh quan trọng để SMEs thành công trong
việc tiếp cận tín dụng từ NHTM. 

- Khả năng trả nợ của doanh nghiệp
Các nghiên cứu thường đánh giá khả năng trả nợ

của doanh nghiệp qua tính khả thi của dự án đầu tư
hoặc phương án sử dụng vốn vay, quy mô và hiệu
quả kinh doanh của doanh nghiệp:

(i) Tính khả thi của các dự án hoặc phương án
kinh doanh đề xuất vay vốn

Dự án sử dụng vốn vay có hiệu quả sẽ quyết định
tới dòng tiền trả nợ của doanh nghiệp (Rose và
Hudgins, 2015). Rose và Hudgins (2015), Nguyễn
Hồng Hà và cộng sự (2013) nhận thấy rằng SMEs
dễ dàng vay vốn ngân hàng với hạn mức tín dụng
cao hơn khi có một kế hoạch kinh doanh tốt. 

(ii) Quy mô của doanh nghiệp
Quy mô của doanh nghiệp có ảnh hưởng quan

trọng đến khả năng vay vốn vì các doanh nghiệp có
nhiều tài sản thực hơn sẽ có xu hướng tiếp cận nhiều
hơn với các khoản nợ dài hạn (Burkart & Ellingsen,
2004). Honhyan (2009) phát hiện ra rằng các doanh
nghiệp lớn hơn có xu hướng đa dạng hóa hơn và ít
thất bại hơn; do đó, quy mô có thể là một nhân tố tác
động nghịch biến đến xác suất của sự phá sản doanh
nghiệp. Nghiên cứu của Hongjiang Zhao, Wenxu
Wu và Xuechua Chen (2006) phát hiện quy mô
doanh nghiệp là yếu tố quan trọng nhất. 

(iii) Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
Hiệu quả kinh doanh thường được đo bằng lợi

nhuận của các kỳ kinh doanh. Đối với các doanh
nghiệp có lợi nhuận tăng trưởng tốt và ổn định sẽ
được ngân hàng ưu tiên cấp tín dụng. Lợi nhuận của
doanh nghiệp tăng trưởng qua các thời kỳ đồng
nghĩa với việc doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn
năm trước, có khả năng sinh lời tốt, đảm bảo khả
năng chi trả cho NHTM đầy đủ và đúng hạn nên khả
năng tiếp cận tín dụng ngân hàng sẽ cao hơn (Rose
và Hudgins, 2015).

- Năng lực của đội ngũ quản lý
Nếu chủ doanh nghiệp có năng lực quản lý tốt sẽ

mang đến cho doanh nghiệp một kết quả hoạt động
kinh doanh tốt. Wagema (2008) cho rằng đặc điểm
của chủ doanh nghiệp sẽ hình thành nên phong cách
kinh doanh và cách thức vay vốn của doanh nghiệp.
Độ tuổi, giới tính và kinh nghiệm của chủ doanh
nghiệp đôi khi cũng ảnh hưởng đến khả năng vay
vốn của các SMEs, mặc dù chủ yếu sẽ là yếu tố thúc
đẩy việc xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các
ngân hàng. Năng lực quản lý theo mức độ học vấn,
kinh nghiệm quản lý, chuyên môn trong ngành và
kiến thức về doanh nghiệp có ảnh hưởng tích cực
đến hiệu quả hoạt động của SMEs (Hisrich &
Drnovsek, 2002). 

- Báo cáo tài chính của doanh nghiệp
Chất lượng của báo cáo tài chính là một trong

những yếu tố cản trở SMEs vay vốn tại ngân hàng.
Berger và Udell (2002) cho rằng không giống như
các doanh nghiệp lớn, SMEs thường không có đủ
báo cáo tài chính hoặc báo cáo tài chính không tuân
thủ đầy đủ các tiêu chuẩn và quy định hoặc không
có báo cáo tài chính đã được kiểm toán để cung cấp
thông tin một cách đầy đủ, chính xác nên ảnh
hưởng đến khả năng vay từ NHTM (Rose và
Hudgins, 2015). 

- Mối quan hệ của doanh nghiệp
Các mối quan hệ của doanh nghiệp tạo điều kiện

mở rộng sự hiểu biết của NHTM và công chúng về
việc tồn tại của doanh nghiệp và hoạt động kinh
doanh tới các bên liên quan chính và công chúng.
Điều này đặc biệt quan trọng khi doanh nghiệp xin
vay ngân hàng. Rose và Hudgins (2015) chỉ ra các
ngân hàng thu thập thông tin về những người đi vay
tiềm năng từ các ngân hàng khác cũng như từ các
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nhà cung cấp và khách hàng của chính doanh nghiệp
xin vay vốn. Ngoài ra, khi doanh nghiệp có mối
quan hệ tốt với NHTM sẽ giúp ngân hàng có thêm
thông tin về doanh nghiệp, nắm bắt được tình hình
tài chính và kiểm soát dòng tiền của SMEs, từ đó
theo dõi và đảm bảo khả năng trả nợ của doanh
nghiệp, đảm bảo an toàn vốn cho NHTM (Petersen
và Rajan, 1995).

- Lịch sử vay nợ của doanh nghiệp
Khi tiến hành thẩm định doanh nghiệp đề xuất

vay vốn, các ngân hàng thường sẽ phân tích doanh
nghiệp dựa trên các nguồn thông tin hiện có và trong
quá khứ. Nếu các doanh nghiệp nhỏ và vừa có lịch
sử tín dụng không tốt, ngân hàng thương mại sẽ rất
thận trọng khi đưa ra quyết định tín dụng, vì vậy sẽ
khó khăn hơn cho các doanh nghiệp để có thể vay
được vốn ngân hàng (Khalid &Kalsom, 2014; Rose
và Hudgins, 2015).

Các yếu tố liên quan đến ngân hàng thương mại
- Chi phí vay vốn
Chi phí vay vốn của khách hàng khi vay vốn tại

NHTM gồm có chi phí lãi vay của khoản vay và các
khoản chi phí phi lãi suất để hoàn thiện hồ sơ vay
vốn. Lãi suất là chi phí của khoản vay có ảnh hưởng
đáng kể đến kế hoạch tăng trưởng của công ty.
Bebczuk (2004) chỉ ra rằng lãi suất cao là rào cản
với SMEs khi vay vốn tại NHTM ở Argentina.
Ngoài chi phí lãi, để có thể vay vốn từ NHTM,
doanh nghiệp còn phải chịu thêm chi phí liên quan
đến hồ sơ, phí thẩm định tài sản, phí công chứng...
Tất cả những chi phí này đều có thể là một yếu tố
dẫn đến việc doanh nghiệp không thể vay từ NHTM. 

- Điều kiện vay vốn
Theo Nguyễn Thị Minh Huệ và cộng sự (2012),

những khó khăn trong việc vay vốn từ hệ thống
NHTM của SMEs là do các thủ tục vay vốn phức
tạp, các sản phẩm tín dụng không phù hợp với nhu
cầu của SMEs, việc vay vốn từ ngân hàng không ổn
định, nhiều SMEs phải chấp nhận vay với số vốn
thấp hơn và thời hạn ngắn hơn thực tế đòi hỏi của dự
án đầu tư/phương án sản xuất kinh doanh. 

- Quy mô của ngân hàng
Avery và Samolyk (2004) kết luận rằng các ngân

hàng lớn hơn ít có khả năng cung cấp các khoản vay
cho các doanh nghiệp nhỏ so với các ngân hàng nhỏ.
Lý do được đưa ra là các ngân hàng nhỏ có thể cho

SMEs với chi phí thấp hơn so với các ngân hàng lớn. 
- Khả năng huy động vốn của ngân hàng
NHTM càng huy động được nhiều vốn thì khả

năng cho vay của ngân hàng sẽ càng tốt vì hoạt động
cho vay chỉ có thể được thực hiện khi các ngân hàng
có thể huy động được lượng vốn phù hợp trên thị
trường. Nguồn vốn lớn nhất mà ngân hàng sử dụng
để cho vay là nguồn tiền gửi nên sự tăng lên của
lượng tiền gửi huy động được sẽ làm tăng khả năng
cho vay của NHTM (Ayieyo, 2016). 

2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Dữ liệu
Dữ liệu phân tích được thu thập từ cuộc khảo sát

215 SMEs có hồ sơ vay vốn tại các NHTM trên địa
bàn Hà Nội vào tháng 10 năm 2021. Bảng câu hỏi
đã được khảo sát sơ bộ trước với một mẫu ngẫu
nhiên gồm 20 chủ sở hữu và cán bộ quản lý của
SMEs. Những người được hỏi được khuyến khích
bình luận về bất kỳ câu hỏi hoặc nhận định nào mà
họ nghĩ là mơ hồ hoặc không rõ ràng. Một số sửa đổi
từ ngữ nhỏ cho bảng câu hỏi đã được thực hiện. Bản
cuối cùng của bảng câu hỏi sau đó đã được gửi đến
các SMEs và được điền bới chủ sở hữu hoặc các nhà
quản lý tài chính của doanh nghiệp. Trong tổng số
215 bảng câu hỏi được gửi đi, 188 câu trả lời sử
dụng được. Bộ dữ liệu cuối cùng cho mô hình bao
gồm 109 SMEs đã vay được vốn và 79 SMEs có nhu
cầu vay nhưng không nhận được khoản vay.

2.4.2. Các giả thuyết và mô hình nghiên cứu
Để phát hiện ra nhân tố tác động đến khả năng

vay vốn của SMEs, các nội dung nghiên cứu bao
gồm: (i) Kiểm tra độ tin cậy của thang đo: sử dụng
hệ số Cronbach's Alpha và phân tích nhân tố khám
phá EFA để xác định các thành phần của từng nhân
tố (thang đo) và các nhân tố chính ảnh hưởng đến
khả năng vay vốn của SMEs; (ii) Đánh giá tác động
của các nhân tố là biến độc lập trong mô hình tới
biến phụ thuộc là khả năng vay vốn của SMEs: mô
hình hồi quy tuyến tính; (iii) Kiểm tra sự khác biệt
về giá trị trung bình của toàn bộ mẫu nghiên cứu:
ANOVA một chiều. (hình 1)

3. Kết quả và thảo luận
3.1. Thống kê mô tả của các mẫu
Trong số 188 doanh nghiệp được khảo sát, về

thời gian hoạt động, doanh nghiệp hoạt động dưới 3
năm chiếm 29,26%; từ 3 đến 7 năm chiếm 33,51%,
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các doanh nghiệp còn lại có thời gian hoạt động trên
7 năm. Về lĩnh vực kinh doanh, số doanh nghiệp
được khảo sát hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp
và thương mại dịch vụ là 67 doanh nghiệp và 79
doanh nghiệp chiếm lần lượt là 35,64% và 42,02%.
Số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực
nông, lâm nghiệp và thủy sản thấp hơn đáng kể so
với số doanh nghiệp hoạt động trong hai lĩnh vực
trên. Phần lớn SMEs có nhu cầu vay vốn tại NHTM
có mô hình tổ chức là công ty trách nhiệm hữu hạn
chiếm 47,87% số doanh nghiệp được khảo sát, tiếp
theo là công ty cổ phần chiếm 28,72%. Phần còn lại
là các doanh nghiệp tư nhân.

3.2. Kiểm tra độ tin cậy với Cronbach's Alpha
Một biến được coi là đáng tin cậy nếu giá trị

Cronbach’s Alpha lớn hơn 0,60. Trong nghiên cứu
này, giá trị Cronbach's Alpha của biến “Mối quan hệ
của doanh nghiệp” là 0,488. Trong đó, hệ số
Cronbach's Alpha nếu loại thang đo QHDN4
“Doanh nghiệp là thành viên của Hiệp hội doanh
nghiệp nhỏ và vừa, Hiệp hội doanh nhân trẻ,...” =
0,707 > 0,488 nên thang đo QHDN4 bị loại khỏi mô
hình nghiên cứu.

Các nhân tố này đều đáng tin cậy với giá trị
Cronbach’s Alpha của từng nhân tố: Tài sản đảm
bảo, Khả năng trả nợ của doanh nghiệp, Năng lực
của đội ngũ quản lý doanh nghiệp, Báo cáo tài
chính, Lịch sử cho vay của doanh nghiệp, Chi phí
vay vốn, Điều kiện vay của ngân hàng thương mại,
Khả năng vay vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa
đều lớn hơn 0,6 và giá trị tương quan biến tổng của
các biến quan sát đều lớn hơn 0,3. Những biến này
đều có thể được sử dụng trong phân tích sâu hơn.
Các kết quả này được thể hiện ở Phụ lục 1.

3.3. Kết quả phân tích nhân tố khám phá (EFA)
Tiêu chuẩn của phương pháp phân tích nhân tố là

chỉ số KMO phải lớn hơn 0,5 và kiểm định Bartlett
có mức ý nghĩa Sig < 0,05 để chứng tỏ dữ liệu dùng
phân tích nhân tố là thích hợp và các biến độc lập có
sự tương quan với biến phụ thuộc.

Căn cứ kết quả Kiểm định KMO, kiểm định
Bartlett’s ở Bảng 1 cho thấy phân tích nhân tố khám
phá là thích hợp cho dữ liệu thực tế, các biến quan
sát có tương quan tuyến tính với nhân tố đại diện.
Tổng phương sai trích của 8 biến độc lập là 64,058
% (lớn hơn 50%) chỉ ra mô hình nghiên cứu phù hợp
với kiểm định EFA.
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(Nguồn: Đề xuất của nhóm tác giả)
Hình 1: Mô hình và giả thuyết của nghiên cứu
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Theo kết quả tại Phụ lục 2, các hệ số tải nhân tố
đều lớn hơn 0,5 và không có trường hợp biến nào
cùng lúc tải lên cả hai nhân tố với hệ số tải gần nhau.
Nên các nhân tố đảm bảo được giá trị hội tụ và phân
biệt khi phân tích EFA và không có sự xáo trộn các
nhân tố, nghĩa là câu hỏi của nhân tố này không bị
nằm lẫn lộn với câu hỏi của nhân tố kia.

3.4. Kết quả phân tích hồi quy và kiểm tra
giả thuyết

Kết quả phân tích hồi quy như sau:

Hệ số R2 (R-Square) là 0,576 - nghĩa là các biến
độc lập được đưa vào mô hình có thể giải thích được
57,6% sự thay đổi của biến phụ thuộc. 

Theo Yahua & cộng sự (2011) giá trị DW nằm
trong khoảng 1,5 - 2,5 thì sẽ không xảy ra hiện
tượng tự tương quan. Trị số Durbin - Watson (DW)
= 1,902 - đạt giá trị yêu cầu nên không xảy ra hiện
tượng tự tương quan chuỗi bậc nhất.

Giá trị Sig. của kiểm định t của các biến TSĐB,
KNTN, NLLD, QHDN, LSVN, CPVV và ĐKVV
đều < 0,05. Do đó với mức ý nghĩa 5% các biến này
đều có ý nghĩa giải thích cho biến phụ thuộc.

Mặt khác, biến “Báo cáo tài chính của doanh
nghiệp” (BCTC) có giá trị sig > 0,05 nên biến này

không có ý nghĩa thống kê, không thể giải thích cho
biến phụ thuộc KNVV trong mô hình nghiên cứu
này. Nói cách khác, thang đo Báo cáo tài chính chưa
giải thích được ảnh hưởng đến khả năng vay vốn của
SMEs tại các NHTM trên địa bàn Hà nội. 

Mô hình hồi quy mẫu được viết lại như sau:
KNVV = 1,412 + 0,637*TSĐB + 0,199*KNTN

+ 0,21*NLLD + 0,186*QHDN – 0,169*LSVN –
0,157*CPVV – 0,266*  ĐKVV

3.5. So sánh sự khác biệt giữa thời gian hoạt
động, loại hình doanh nghiệp và lĩnh vực hoạt
động của doanh nghiệp về khả năng vay vốn của
doanh nghiệp nhỏ và vừa tại NHTM trên địa bàn
Hà Nội

Như vậy, chưa đủ điều kiện để khẳng định có sự
khác biệt về khả năng vay vốn của SMEs tại các
NHTM trên địa bàn Hà Nội ở các nhóm khác nhau
về loại hình doanh nghiệp hay lĩnh vực hoạt động
của doanh nghiệp nhưng đủ điều kiện để khẳng định
có sự khác biệt về khả năng vay vốn của các doanh
nghiệp khác biệt về thời gian hoạt động. Có thể kết
luận rằng để SME có thể vay được vốn từ ngân
hàng, ngân hàng quan tâm đến các thông tin họ có
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Bảng 1: Kết quả kiểm định của KMO và Barlett’s Test của các biến độc lập

(Nguồn: Kết quả tổng hợp của nhóm tác giả)

Bảng 2: Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính

(Nguồn: Kết quả tổng hợp của nhóm tác giả)



thể thu thập được từ chính dự án cũng như doanh
nghiệp. Công ty có thời gian hoạt động liên tục lâu
dài nghĩa là doanh nghiệp có khả năng kinh doanh
để duy trì. Các lĩnh vực được ngân hàng tài trợ cũng
linh hoạt chứ không yêu cầu từ ngành nghề nào
miễn là dự án mà công ty đề xuất vay được đánh giá
khả thi. Để xem xét sự khác biệt về khả năng vay
vốn theo thời gian hoạt động của doanh nghiệp,
nghiên cứu thực hiện thủ tục Post Hoc.

Như vậy, SMEs có thời gian hoạt động càng dài
thì khả năng vay vốn được từ NHTM càng cao (với
độ tin cậy 95%). Điều này có thể giải thích như sau:
các doanh nghiệp có thời gian hoạt động lâu dài có

khả năng quản lý hoạt động kinh doanh tốt hơn, có
nhiều nguồn lực hơn và có nguy cơ thất bại kinh
doanh thấp hơn, vì vậy họ có thể dễ dàng tiếp cận
các khoản vay. Các ngân hàng có thể có được hồ sơ
theo dõi tài chính của các công ty có lịch sử hoạt
động lâu dài, điều này tạo điều kiện cho việc đánh
giá các yêu cầu cho vay, giúp các doanh nghiệp nhỏ
và vừa này dễ dàng có được các khoản vay hơn.

Qua các kết quả trên, chỉ có duy nhất giả thuyết
H4 về tác động của báo cáo tài chính là bị bác bỏ.
Do vậy, những phát hiện chính về khả năng vay vốn
của SMEs là: Thứ nhất, tài sản thế chấp là nhân tố
có ảnh hưởng mạnh mẽ và tích cực nhất đến khả
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Bảng 3: Kết quả phân tích hệ số hồi quy

(Nguồn: Kết quả tổng hợp của nhóm tác giả)

Bảng 4: Tổng hợp kết quả so sánh sự khác biệt về Khả năng vay vốn của SMEs

(Nguồn: Kết quả tổng hợp của nhóm tác giả)
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năng vay vốn của SMEs tại các NHTM trên địa bàn
Hà Nội. Tại Việt Nam, tài sản bảo đảm ưa thích của
các ngân hàng thường là đất đai và tài sản gắn liền
với đất. Chúng là những tài sản có giá trị cao, có khả
năng chuyển đổi thành tiền và ít bị mất giá theo thời
gian. Các khoản vay có tài sản bảo đảm khi cho vay
sẽ giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro tín dụng. Kết
quả này phù hợp với các nghiên cứu của Coco G.
(2000), Fatoki và Asah (2011). Thứ hai, các yếu tố
về phía doanh nghiệp như khả năng trả nợ, mối quan
hệ hay năng lực của đội ngũ quản lý có tác động tích
cực đến khả năng vay vốn của SMEs. Kết quả này
phù hợp với các nghiên cứu trước đây của Wagema
(2008); Nguyễn Hồng Hà và cộng sự (2013). Yếu tố
khả năng trả nợ thì hiển nhiên tác động tới khả năng
vay vốn. Về yếu tố năng lực quản lý, các doanh nhân
có trình độ học vấn cao ít gặp khó khăn hơn trong
việc vay vốn từ ngân hàng vì họ có quản lý tốt hơn,
tiếp cận thông tin, trình bày thông tin tài chính, kế
hoạch kinh doanh và duy trì mối quan hệ tốt hơn với
ngân hàng. Tuy nhiên, trước khi thực hiện EFA, dựa
trên kết quả Cronbach’s Alpha, thang đo QHDN4
“Doanh nghiệp là thành viên của Hiệp hội doanh
nghiệp nhỏ và vừa, Hiệp hội doanh nhân trẻ,...” đã
bị loại bỏ. Việc bị loại cũng ngụ ý rằng hiệu quả của
các hiệp hội doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ
và vừa để có thể vay vốn từ ngân hàng vẫn chưa
hiệu quả, ảnh hưởng đến khả năng vay vốn của

SMEs chưa rõ ràng. Kết quả này không đồng ý với
nghiên cứu thực nghiệm trước đây của Huỳnh Ngọc
Chương và Lê Hoàng Đức (2017). Thứ ba, các yếu
tố có tác động tiêu cực đến khả năng vay vốn của
của SMEs tại các NHTM trên địa bàn Hà nội bao
gồm chi phí vay vốn, điều kiện vay vốn và lịch sử
vay nợ của doanh nghiệp. Một số quy định về chi
phí vay hoặc thủ tục vay, thời hạn vay cũng là rào
cản đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa để có được
khoản vay từ ngân hàng. Các SMEs ở Việt Nam
thường không có kế hoạch kinh doanh dài hạn và ít
tài sản thế chấp đáp ứng yêu cầu của ngân hàng, vì
vậy họ thường chỉ có thể vay ngắn hạn hoặc phải
chịu lãi suất cao. Kết quả này trùng kết quả với các
nghiên cứu trước đây của Bebczuk (2004), Ogolla
(2013); Khalid & Kalsom, (2014); Trần Thị Thanh
Tú và Đinh Thị Thanh Vân (2015). Thứ tư, trong khi
thời gian hoạt động có ảnh hưởng mạnh mẽ đến khả
năng vay vốn của SMEs tại các NHTM trên địa bàn
Hà Nội thì ngành nghề kinh doanh chính hay loại
hình doanh nghiệp không có ảnh hưởng đáng kể. 

4. Kết luận và hàm ý chính sách
Dựa trên kết quả phân tích các yếu tố ảnh hưởng

đến khả năng vay vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa,
các tác giả đề xuất một vài khuyến nghị liên quan
đến các nhân tố có tác động tích cực tới khả năng
vay vốn của SMEs tại NHTM như sau: (i) Đa dạng
hóa và quảng bá sản phẩm cho vay của ngân hàng
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Bảng 5: Kiểm định sự khác biệt về khả năng vay vốn 
của doanh nghiệp nhỏ và vừa theo thời gian hoạt động

(Nguồn: Tác giả xử lý dữ liệu khảo sát)



đối với SMEs, ngân hàng cần thường xuyên trao đổi
thông tin với khách hàng nhỏ và vừa hiện hữu và
phát triển thêm các dịch vụ tư vấn cho khách hàng
để cung cấp cho khách hàng những món vay phù
hợp với nhu cầu của họ về vốn vay, thời hạn tín
dụng, lãi suất, kỳ hạn và số tiền trả nợ; (ii) Các ngân
hàng cần tiếp tục cải tiến thủ tục và điều kiện tín
dụng theo hướng linh hoạt trong áp dụng điều kiện
tài sản bảo đảm và xây dựng chính sách lãi suất linh
hoạt theo khách hàng vay vốn, giảm các chi phí khác
kèm theo khi vay, giảm thời gian thẩm định hồ sơ
trên cơ sở sử dụng các công nghệ số như Big data,
AL…; (iii) Đối với SMEs: cần tăng cường hiểu biết
về quy trình, thủ tục và điều kiện vay vốn; xác định
rõ nhu cầu vay vốn để sử dụng đúng mục đích và
phù hợp với chính sách cho vay của ngân hàng; tăng
cường đầu tư tài sản cố định có giá trị, chủ động tiếp
cận các khoản vay tín chấp; tăng cường mối quan hệ
với các ngân hàng thương mại, chính quyền địa
phương và các doanh nghiệp khác; tăng tính minh
bạch tài chính; (iv) Bên cạnh đó, Chính phủ và
UBND thành phố Hà Nội cũng cần có những chính
sách, chương trình cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp
nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hà Nội tiếp cận
kịp thời các nguồn vốn với chi phí lãi vay hợp lý,
cũng như thường xuyên hỗ trợ đào tạo về quản lý,
lên kế hoạch kinh doanh, kiến thức tài chính cho các
chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần nâng cao
công tác quản lý tài chính của SMEs trên địa bàn
thành phố Hà Nội.!
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Summary

This study was conducted to investigate the fac-
tors affecting the borowing ability of small and
medium enterprises. Applying regression analysis to
primary data collected from 188 SME borrowers at
commercial banks in Hanoi, we found that collater-
al, the capacity of management teams, business rela-
tionships, debt repayment ability carry a positive
impact while the borrowing costs, the loan condi-
tions and the loan history have negative effects on
the ability to access capital of SME customers.
Besides, the study also gives recommendations to
enhance the borrowing capacity of SMEs from com-
mercial banks in Hanoi.
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Phụ lục 1: Thang đo sử dụng trong nghiên cứu

(Nguồn: Tác giả đề xuất)
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Phụ lục 2: Kết quả hệ số Cronbach's Alpha của các biến trong mô hình

(Nguồn: Kết quả tổng hợp của nhóm tác giả)

Phụ lục 3: Kết quả ma trận xoay

(Nguồn: Kết quả tổng hợp của nhóm tác giả)


